Tiết 125: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ ( tiết 1)

                                                                                   Xi- át- tơn

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Hiểu sự gắn bó mật thiết, tình cảm yêu mến, tôn trọng của người da đỏ với thiên nhiên, môi trường.
- Thấy được tác dụng của các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh được sử dụng trong phần đầu văn bản.  

2. Kĩ năng: 

- Đọc – hiểu văn bản nhật dụng. Phân tích một bức thư giá trị bức thư.
3. Thái độ: 

-  Có thái độ tôn trọng, sống hòa hợp với thiên nhiên, môi trường
4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học,…
II. PHƯƠNG PHÁP- KĨ THUẬT DẠY HỌC

1. Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, bình giảng.
2. Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm; Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật “Đọc hợp tác”; 
III. TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu
2. Học sinh:

        - Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

        - Soạn bài theo định hướng của giáo viên.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi, định hướng học sinh tham gia tiết học

- Cách thực hiện: Giáo viên giới thiệu, học sinh lắng nghe

- Năng lực hướng tới: năng lực giao tiếp, năng lực tư duy ngôn ngữ.

Gv chiếu một số bức tranh về thiên nhiên, môi trường -> Hỏi hs -> Giới thiệu: Thiên nhiên, môi trường có vị trí vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Nó là bầu không khí ta hít thở, là sông suối, ao hồ, cây cối…cho ta sự sống. Ai chẳng muốn được sống trong một “mảnh đất tươi đẹp” của tự nhiên, nhưng không phải ai cũng biết bảo vệ nó, yêu quý nó. Ra đời cách đây hơn 1,5 thế kỉ “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” đã thấy được vai trò của thiên nhiên, môi trường để đưa ra một thông điệp vô giá cho nhiều quốc gia, nhiều thế hệ: Bảo vệ thiên nhiên, môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Hủy hoại thiên nhiên, môi trường chính là tự tước đi mạng sống của mình.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS Tìm hiểu chung

- Mục tiêu: Học sinh trình bày những hiểu biết về tác giả, tác phẩm
- Cách thực hiện: Gv hướng dẫn hs trình bày, đưa nhận xét, kết luận.
- Năng lực hướng tới: Năng lực phát triển ngôn ngữ; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tự học,…

	Hãy nêu hiểu biết của em về tác giả Xi-át-tơn?
Là thủ lĩnh, tù trưởng của 2 tộc người ra đỏ, rất có uy tín. Được đặt tên cho 1 đường phố ở tiểu bang OA-SINH-TƠN, Hoa Kì
Bức thư được ra đời trong hoàn cảnh nào? 
Gv giới thiệu thêm về hoàn cảnh: Xã hội phương Tây phát triển nhanh chóng về kinh tế -> Họ cần nguồn tài nguyên, nguồn lao động -> Đi xâm chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ-> Đến châu Mĩ gây ra những cuộc thảm sát kinh hoàng.
Hãy xác định kiểu văn bản và chủ đề của nó?

Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của bài văn?

Gv hướng dẫn đọc: 

- Giọng tình cảm, da diết khi nói về đất đai, thiên nhiên

- Giọng mỉa mai kín đáo khi nói về thái độ, cách cư xử của người da trắng với đất đai, thiên nhiên

- Giọng mạnh mẽ, dứt khoát khi thể hiện thái độ, kiến nghị với người da trắng.
Gv đọc mẫu -> gọi HS đọc tiếp -> Gọi nhận xét đọc

Gv lưu ý sẽ tìm hiểu chú thích trong quá trình phân tích văn bản.

Tóm tắt nội dung chính của văn bản?

Dựa vào phần nội dung hãy phân chia bố cục của bức thư?

	Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs theo dõi, đọc

Hs tóm tắt

Hs phân chia bố cục
	I. Tìm hiểu chung
1 Tác giả: Xi-át-tơn (1786 – 1886), Hoa  Kì.
2. Tác phẩm
- Hoàn cảnh ra đời: Sgk/tr 138

- Kiểu văn bản: Văn bản nhật dụng: Chủ đề về thiên nhiên và môi trường

- Thể loại: Thư từ
- Phương thức biểu đạt: Miêu tả + Biểu cảm + Nghị luận
3. Đọc –  Chú thích
4. Bố cục: 3 phần


	Hoạt động 2:  GV hướng dẫn HS Đọc- hiểu văn bản

- Mục tiêu: Học sinh hiểu sự gắn bó mật thiết, tình yêu thiên nhiên môi trường của người da đỏ. Hiểu được tác dụng nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích.
- Cách thực hiện: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu, trình bày, đưa nhận xét, kết luận.
- Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực cảm thụ thẩm mĩ; 

	Theo dõi phần 1: Từ đầu -> “cha ông chúng tôi”:

 Mở đầu đoạn trích tác giả nói tới sự quý trọng của người da đỏ đối với mảnh đất quê hương của mình. 
Tác giả đã nhắc đến những hình ảnh nào của thiên nhiên môi trường?  

Nhắc đến: đất, cây cối, cát, hoa, nước, …

Hãy tìm những từ ngữ, câu văn nói cảm nhận của người da đỏ về thiên nhiên, môi trường?
· Mỗi tấc đất, mỗi lá thông, mỗi bờ cát,… là thiêng liêng…

· Mỗi mảnh đất là bà mẹ…

· Những bông hoa là chị, là em…Vũng nước, mỏm đá, chú ngựa con…đều chung một gia đình.

· Dòng sông, con suối là máu của tổ tiên,..

· Tiếng thì thầm của dòng nước là tiếng nói của cha ông.

Em có nhận xét gì về thiên nhiên, môi trường nơi đây?
Trong lành, phong phú, tươi đẹp 

-> Nếu được bảo vệ thì nó là 1 môi trường lí tưởng của con người.
Gv nhận xét, bổ sung, bình: Thiên nhiên, môi trường: bầu trời, ánh sáng, không khí, đất đai, dòng sông, con suối, động thực vật,…đối với người da đỏ là thiêng liêng, là bà mẹ vĩ đại, là chị em, gia đình; tiếng nói, dòng máu tổ tiên. Là những gì quí giá nhất, thân thuộc nhất.

Trong đoạn văn có sử dụng những phép tu từ nào? Hãy chỉ rõ?
 - Phép nhân hóa :

       + Mảnh đất này – bà mẹ của người da đỏ.
       + Những bông hoa ngát hương – người chị, người em của chúng tôi.
       + Những mỏm đá, những vũng nước – thành viên của một gia đình.
- Phép so sánh:

       + Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối – máu của tổ tiên chúng tôi.
       + Tiếng thì thầm của dòng nước – tiếng nói của cha ông chúng ta.
Em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa người da đỏ với thiên nhiên, môi trường?

Gv nhận xét, chốt: Người da đỏ họ vốn có cuộc sống rất giản dị, duy trì cuộc sống bằng hái lượm, săn bắt. Chính vì vậy với họ thiên nhiên, môi trường chính là gia đình của họ.

Con hiểu gì về lối sống, tình cảm của người da đỏ với thiên nhiên, môi trường?

Tuy vậy có phải ai cũng có mối quan hệ tốt đẹp với đất đai, thiên nhiên hay không? 
- Người da trắng trong bức thư (chúng ta sẽ được tìm hiểu kĩ ở tiết học sau)
- Bọn lâm tặc, phá rừng, buôn bán chim thú,…ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Chính những việc làm đó ngày càng phá hủy nặng nề thiên nhiên môi trường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống con người. -> Càng thấy được giá trị của bức thư.
Con đã sống gắn bó, hòa hợp với thiên nhiên, môi trường chưa? Hãy chứng minh điều này?
	Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
	II. Đọc – hiểu chi tiết văn bản

1. Mối quan hệ giữa người da đỏ với thiên nhiên, môi trường
- Thiên nhiên, môi trường: là thiêng liêng, là bà mẹ vĩ đại, là chị em, gia đình; tiếng nói, dòng máu tổ tiên,..
->Nghệ thuật: 
- Phép nhân hóa, so sánh; lời văn trong sáng, giàu hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu. 
=> Sự gắn bó mật thiết, máu thịt. 

Lối sống hòa hợp, tình cảm yêu quý, tôn trọng của người da đỏ với đất đai, thiên nhiên, môi trường.


	HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

· Mục tiêu: Hs học bài cũ, chuẩn bị bài mới

· Cách thực hiện: Gv giao nhiệm vụ
· Năng lực hướng tới: Năng lực tự học
GV dặn dò HS tiếp tục soạn bài. Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ các nhóm:

HOÀN THÀNH PHIẾU BÀI TẬP

· Nhóm 1, 2: Thái độ, cách cư xử của người da đỏ đối với đất đai, âm thanh, không khí, muông thú như thế nào? Nhận xét về thái độ, cách cư xử ấy?
· Nhóm 3,4: Thái độ, cách cư xử của người da trắng đối với đất đai, âm thanh, không khí, muông thú như thế nào? Nhận xét về thái độ, cách cư xử ấy?
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